Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 MÔN SINH HỌC - Đề số 41

(Theo ĐHBK Hà Nội-11 bản word có giải)

BÀI THI SINH HỌC
Câu 31: Một gen dài 5100Å , số nucleotit loại A của gen bằng 2/3 số lượng một loại nucleotit khác. Gen này thực hiện tái bản liên tiếp 4 lần. Số nucleotit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản trên là:

A. A = T = 2400; G = X = 3600 
B. A = T = 9600; G = X = 14400

C. A = T = 9000; G = X = 13500 
D. A = T = 18000; G = X = 27000
Câu 32: Một số loại vi khuẩn gây bệnh ở người, bên ngoài thành tế bào còn có lớp vỏ nhầy giúp nó

A. dễ di chuyển. 

B. dễ thực hiện trao đổi chất.

C. ít bị các tế bào bạch cầu tiêu diệt. 
D. không bị tiêu diệt bởi thuốc kháng sinh.
Câu 33: Trong nghiên cứu tìm hiểu vai trò của Enzim có trong nước bọt,bạn An đã tiến hành thí nghiệm sau: Lấy 3 ống nghiệm đều có chứa hồ tinh bột loãng, sau đó bạn An lần lượt đổ thêm vào:
Ống 1: thêm nước cất
Ống 2: thêm nước bọt
Ống 3: cũng thêm nước bọt và có nhỏ vài giọt HCl vào
Tất cả các ống đều đặt trong nước ấm.
An quên không đánh dấu các ống. Có cách nào giúp An tìm đúng các ống nghiệm trên ?

A. Đem đun sôi cả 3 ống 




B. Dùng giấy quỳ và dung dịch coban

C. Dùng giấy quỳ và dung dịch HCl. 



D. Dùng dung dịch iôt loãng và giấy quì để phát hiện.
Câu 34: Quan sát hình vẽ tế bào đang thực hiện quá trình nguyên phân và cho biết nhận định nào sau đây là đúng?
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A. Tế bào đang ở kì sau của nguyên phân và tế bào đang có 4 tâm động.
B. Tế bào này có bộ NST 2n = 4 và tế bào đang có 8 cromatit.
C. Tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân và tế bào đang có 4 cromatit.
D. Tế bào này có bộ NST 2n = 8 và tế bào đang có 8 cromatit.
Câu 35: Một quần thể có tỷ lệ kiểu gen: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Tần số alen A của quần thể là:

A. 0,09 
B. 0,49 
C. 0,3 
D. 0,7
Câu 36:  Cho các phát biểu sau :
I. Có tất cả 64 bộ ba trên mARN, mỗi bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin trừ ba bộ ba kết thúc.
II. Tất cả các loài đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, không có ngoại lệ
III. Trong một đoạn phân tử mARN chỉ được cấu tạo từ 2 loại nuclêôtit là A và U vẫn có thể có bộ ba kết thúc.
IV. Mỗi axit amin đều được mã hoá bởi hai hay nhiều bộ ba.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền ?

A. 1. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3.
Câu 37: Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào bao nhiêu hoạt động sau đây?
(1) Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn.
(2) Trồng các loại cây đúng thời vụ.
(3) Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi.
(4) Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao.

A. 2. 
B. 4. 
C. 1. 
D. 3.
Câu 38: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?
A. Bộ xương của người Việt Cổ đã được tìm thấy trong các lớp đất ở Chùa Sò – xã Thạch Lạc có niên đại hơn 4 ngàn năm.
B. Các axit amin trong chuỗi β-hemôglôbin của người và tinh tinh giốngnhau.
C. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.
D. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.
Câu 39: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ gen?

A. Giống dâu tằm tam bội. 
B. Giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

C. Tạo cây pomato từ khoai tây và cà chua. 
D. Cừu Đôly.
Câu 40: Có 7 tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 30 phút. Số tế bào tạo ra từ các tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu?

A. 192. 
B. 384. 
C. 540. 
D. 448.
Câu 41: Phát triển không qua biến thái ở động vật là kiểu phát triển mà con non
A. có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.
B. có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành.
C. chưa hoàn thiện, phải trải qua nhiều lần lột xác để biến đổi thành con trưởng thành.
D. có các đặc điểm hình thái, sinh lí khác nhau giữa các giai đoạn và khác với con trưởng thành.
Câu 42: Theo bệnh viện Bạch Mai (bachmai.gov.vn) vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) là tác nhân chính gây bệnh viêm dạ dày cấp và mạn tính, loét dạ dày tá tràng và ung thư dạ dày ở người… Việt Nam có khoảng 60-70% dân số bị nhiễm vi khuẩn HP, tại Hà Nội, cứ 1000 người thì có đến 700 trường hợp nhiễm HP. Trong môi trường axit đậm đặc của dạ dày con người, HP được coi là loài vi khuẩn duy nhất có khả năng tồn tại và phát triển được. HP tiết enzim ureaza giúp phân hủy urê thành amôniắc trung hòa tính axit của dịch vị, đây chính là lí do HP sống được trong môi trường dạ dày lúc nào cũng đầy dịch vị axit. HP sinh trưởng trong khoảng nhiệt độ 30 – 400C và chịu được môi trường pH từ 5 – 8,5. Dựa vào điều kiện sống có thể cho thấy vi khuẩn HP sinh trưởng tốt khi môi trường có pH quanh tế bào là…(1)… và là vi sinh vật …(2)…

A. (1) axit; (2) ưa ấm. 

B. (1) axit; (2) ưa siêu nhiệt.

C. (1) trung tính; (2) ưa ấm. 
D. (2) kiềm; (2) ưa ấm.
Câu 43: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Phép lai AaXBXb × AaXBY cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 12 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình 
B. 12 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

C. 8 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình. 
D. 10 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình.
Câu 44: Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona (COVID-19) gây ra?
I. Đeo khẩu trang đúng cách.
II. Thực hiện khai báo y tế khi ho, sốt.
III. Hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
IV. Rửa tay thường xuyên và đúng cách.

A. 4 
B. 2. 
C. 1. 
D. 3.
Câu 45: Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái thì gọi là:

A. cơ thể lưỡng tính. 
B. thể song nhị bội. 
C. thể lưỡng cực. 
D. cơ thể lưỡng bội.
-------------HẾT-------------


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
BÀI THI SINH HỌC
Câu 31: Một gen dài 5100Å , số nucleotit loại A của gen bằng 2/3 số lượng một loại nucleotit khác. Gen này thực hiện tái bản liên tiếp 4 lần. Số nucleotit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản trên là:


A. A = T = 2400; G = X = 3600 
B. A = T = 9600; G = X = 14400


C. A = T = 9000; G = X = 13500 
D. A = T = 18000; G = X = 27000

Phương pháp giải:
CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit 
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Sô nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi n lần: Nmt = N×(2n – 1)

Giải chi tiết:
Số nucleotit của gen là N =3000 nucleotit

Mà A/G =A/X = 2/3

Ta có hệ phương trình: 
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Gen thực hiện tái bản 4 lần số nucleotit mỗi loại mà môi trường cung cấp là

Tmt = Amt = A×(24 – 1) = 9000

Xmt = Gmt = G×(24 – 1) = 13500

Câu 32: Một số loại vi khuẩn gây bệnh ở người, bên ngoài thành tế bào còn có lớp vỏ nhầy giúp nó


A. dễ di chuyển. 

B. dễ thực hiện trao đổi chất.


C. ít bị các tế bào bạch cầu tiêu diệt. 
D. không bị tiêu diệt bởi thuốc kháng sinh.

Phương pháp giải:
Dựa vào cấu tạo của vi khuẩn nhân sơ.

Giải chi tiết:
Một số loại vi khuẩn gây bệnh ở người, bên ngoài thành tế bào còn có lớp vỏ nhầy giúp nó ít bị các tế bào bạch cầu tiêu diệt.

Câu 33: Trong nghiên cứu tìm hiểu vai trò của Enzim có trong nước bọt,bạn An đã tiến hành thí nghiệm sau: Lấy 3 ống nghiệm đều có chứa hồ tinh bột loãng, sau đó bạn An lần lượt đổ thêm vào:

Ống 1: thêm nước cất

Ống 2: thêm nước bọt

Ống 3: cũng thêm nước bọt và có nhỏ vài giọt HCl vào
Tất cả các ống đều đặt trong nước ấm.

An quên không đánh dấu các ống. Có cách nào giúp An tìm đúng các ống nghiệm trên ?


A. Đem đun sôi cả 3 ống 




B. Dùng giấy quỳ và dung dịch coban


C. Dùng giấy quỳ và dung dịch HCl. 



D. Dùng dung dịch iôt loãng và giấy quì để phát hiện.
Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Ống 1: thêm nước cất → Vẫn nguyên là tinh bột 
Ống 2: thêm nước bọt → enzyme amilaza trong nước bọt phân giải 1 phần tinh bột thành glucose
Ống 3: cũng thêm nước bọt và có nhỏ vài giọt HCl vào → HCl tạo môi trường axit, làm cho amilaza không hoạt động.

An có thể sử dụng dung dịch iot loãng và quỳ tím để phát hiện.

+ Nếu giấy quỳ đổi sang màu đỏ thì đó là ống nghiệm 3

+ Nếu có màu xanh đậm → ống nghiệm 1

+ Nếu không có màu hoặc màu xanh nhạt → ống nghiệm 2

Chọn D
Câu 34: Quan sát hình vẽ tế bào đang thực hiện quá trình nguyên phân và cho biết nhận định nào sau đây là đúng?
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A. Tế bào đang ở kì sau của nguyên phân và tế bào đang có 4 tâm động.

B. Tế bào này có bộ NST 2n = 4 và tế bào đang có 8 cromatit.
C. Tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân và tế bào đang có 4 cromatit.

D. Tế bào này có bộ NST 2n = 8 và tế bào đang có 8 cromatit.

Phương pháp giải:
Nhận biết kì của nguyên phân:
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Giải chi tiết:
Tế bào có 1 hàng NST kép ở mặt phẳng xích đạo → đang ở kì giữa của nguyên phân.

Xét các phát biểu:

A: Sai, tế bào đang ở kì giữa

B đúng.

C sai, tế bào có 4 NST kép, mỗi NST kép có 2 cromatit → có tất cả 8 cromatit.

D sai, 2n = 4

Câu 35: Một quần thể có tỷ lệ kiểu gen: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Tần số alen A của quần thể là:


A. 0,09 
B. 0,49 
C. 0,3 
D. 0,7
Phương pháp giải:
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa  

Tần số alen 
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Giải chi tiết:
Quần thể có thành phần kiểu gen : 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa

Tần số alen 
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Câu 36:  Cho các phát biểu sau :

I. Có tất cả 64 bộ ba trên mARN, mỗi bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin trừ ba bộ ba kết thúc.

II. Tất cả các loài đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, không có ngoại lệ

III. Trong một đoạn phân tử mARN chỉ được cấu tạo từ 2 loại nuclêôtit là A và U vẫn có thể có bộ ba kết thúc.

IV. Mỗi axit amin đều được mã hoá bởi hai hay nhiều bộ ba.

Có bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền ?


A. 1. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3.

Phương pháp giải:
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Mã di truyền đọc theo chiều 5’-3’.

Số bộ ba không có tính thoái hóa: 2 (UGG :Trp; AUG :Met)

Số bộ ba không mã hóa axit amin: 3 mã kết thúc: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’

Giải chi tiết:
I đúng, đây là tính đặc hiệu của mã di truyền

II sai, có 1 vài ngoại lệ.

III đúng, vì có mã kết thúc 5’AA3’.

IV sai, có những axit amin chỉ được mã hóa bởi 1 codon: Trp, Met.

Câu 37: Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào bao nhiêu hoạt động sau đây?

(1) Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn.

(2) Trồng các loại cây đúng thời vụ.

(3) Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi.

(4) Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao.


A. 2. 
B. 4. 
C. 1. 
D. 3.
Phương pháp giải:
Ổ sinh thái là một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.

Giải chi tiết:
(1) Đúng. Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn.

(2) Đúng. Trồng các loại cây đúng thời vụ.

(3) Đúng. Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi.

(4) Sai. Khai thác vật nuôi ở độ tuổi phù hợp để thu được năng suất càng cao.

Câu 38: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

A. Bộ xương của người Việt Cổ đã được tìm thấy trong các lớp đất ở Chùa Sò – xã Thạch Lạc có niên đại hơn 4 ngàn năm.
B. Các axit amin trong chuỗi β-hemôglôbin của người và tinh tinh giốngnhau.

C. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

D. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.

Phương pháp giải:
Phân loại bằng chứng tiến hóa
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Giải chi tiết:
Bằng chứng tiến hóa trực tiếp là các hóa thạch.

A: Hóa thạch

B: Bằng chứng sinh học phân tử

C: Bằng chứng tế bào

D: Cơ quan tương đồng.

Câu 39: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ gen?


A. Giống dâu tằm tam bội. 
B. Giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

C. Tạo cây pomato từ khoai tây và cà chua. 
D. Cừu Đôly.
Phương pháp giải:
Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới.

Kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác đóng vai trò trung tâm của công nghệ gen.

Giải chi tiết:
A: Giống dâu tằm tam bội → gây đột biến.

B: Giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt → công nghệ gen.

C: Tạo cây pomato từ khoai tây và cà chua → lai sinh dưỡng (công nghệ tế bào)

D: Cừu Đôly → nhân bản vô tính (công nghệ tế bào)

Câu 40: Có 7 tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 30 phút. Số tế bào tạo ra từ các tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu?


A. 192. 
B. 384. 
C. 540. 
D. 448.
Phương pháp giải:
Bước 1: Tính số lần phân chia 
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Bước 2: Tính số lượng tế bào

Sử dụng công thức tính số tế bào tạo thành sau n lần phân chia: Nt = N0 × 2n
N0 là số lượng tế bào ở thời điểm t0; Nt là số lượng tế bào ở thời điểm t; n là số thế hệ

Giải chi tiết:
Đổi 3 giời = 180 phút

Số lần phân chia của các tế bào là:
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7 tế bào phân chia 6 lần, số lượng tế bào tạo thành là 7 × 26 = 448.

Chọn D
Câu 41: Phát triển không qua biến thái ở động vật là kiểu phát triển mà con non

A. có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.
B. có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành.

C. chưa hoàn thiện, phải trải qua nhiều lần lột xác để biến đổi thành con trưởng thành.

D. có các đặc điểm hình thái, sinh lí khác nhau giữa các giai đoạn và khác với con trưởng thành.

Phương pháp giải:
Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật có thể trải qua biến thái hoặc không qua biến thái. Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

Giải chi tiết:
Do đó, phát triển không qua biến thái ở động vật là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.

Câu 42: Theo bệnh viện Bạch Mai (bachmai.gov.vn) vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) là tác nhân chính gây bệnh viêm dạ dày cấp và mạn tính, loét dạ dày tá tràng và ung thư dạ dày ở người… Việt Nam có khoảng 60-70% dân số bị nhiễm vi khuẩn HP, tại Hà Nội, cứ 1000 người thì có đến 700 trường hợp nhiễm HP. Trong môi trường axit đậm đặc của dạ dày con người, HP được coi là loài vi khuẩn duy nhất có khả năng tồn tại và phát triển được. HP tiết enzim ureaza giúp phân hủy urê thành amôniắc trung hòa tính axit của dịch vị, đây chính là lí do HP sống được trong môi trường dạ dày lúc nào cũng đầy dịch vị axit. HP sinh trưởng trong khoảng nhiệt độ 30 – 400C và chịu được môi trường pH từ 5 – 8,5. Dựa vào điều kiện sống có thể cho thấy vi khuẩn HP sinh trưởng tốt khi môi trường có pH quanh tế bào là…(1)… và là vi sinh vật …(2)…


A. (1) axit; (2) ưa ấm. 

B. (1) axit; (2) ưa siêu nhiệt.


C. (1) trung tính; (2) ưa ấm. 
D. (2) kiềm; (2) ưa ấm.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
VSV sống trong môi trường pH từ 5 – 8,5 là trung tính; nhiệt độ từ 30 – 40oC là VSV ưa ấm.

Chọn C
Câu 43: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Phép lai AaXBXb × AaXBY cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?


A. 12 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình 
B. 12 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.


C. 8 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình. 
D. 10 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình.

Phương pháp giải:
Tách riêng từng cặp gen →tính số kiểu gen, kiểu hình của mỗi cặp sau đó nhân lại.

Giải chi tiết:
Phép lai: AaXBXb × AaXBY ↔ (Aa × Aa)(XBXb × XBY).

Aa × Aa → 1AA : 2Aa : 1aa. Số loại kiểu gen: 3, số loại kiểu hình: 2.

Phép lai: XBXb × XBY → 1XBXB: 1 XBXb: XBY : 1XbY.

Số loại kiểu gen: 4. Số loại kiểu hình: 3.

(giới XX có 1 loại kiểu hình, giới XY có 2 loại kiểu hình)

→ Số loại kiểu gen là 3 × 4 = 12. Số loại kiểu hình là 2 × 3= 6.

Câu 44: Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona (COVID-19) gây ra?

I. Đeo khẩu trang đúng cách.

II. Thực hiện khai báo y tế khi ho, sốt.

III. Hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

IV. Rửa tay thường xuyên và đúng cách.


A. 4 
B. 2. 
C. 1. 
D. 3.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Cả 4 biện pháp trên đều đây giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona (COVID-19) gây ra.

Câu 45: Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái thì gọi là:


A. cơ thể lưỡng tính. 
B. thể song nhị bội. 
C. thể lưỡng cực. 
D. cơ thể lưỡng bội.

Phương pháp giải:
Động vật lưỡng tính thì mỗi cá thể vừa có cơ quan sinh dục đực vừa có cơ quan sinh dục cái.

Giải chi tiết:
Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái thì gọi là cơ thể lưỡng tính. Ví dụ như ở giun đất và một số loài động vật thân mềm.
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